
 
CHỦ TỊCH NƯỚC 

 
 

Số: 1132/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 461/TTr-CP ngày 22/9/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại 

Hà Lan (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 
 KT. CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Võ Thị Ánh Xuân 



  
DANH SÁCH  

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN 
 ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-CTN ngày 06 tháng 10 năm 2023  
của Chủ tịch nước) 

 
1.  Đoàn Thị Ngọt, sinh ngày 24/11/1995 tại Nghệ An  

Hiện trú tại: Van Baerlestraat 93-3, 1071 AT Amsterdam,  
Hà Lan 
Hộ chiếu số: B8566347 cấp ngày 18/12/2013 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Chung cư Celadon City, 
Block B817, 36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ,  
quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Mai Thanh Nga, sinh ngày 24/3/1983 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 3168 ngày 15/4/1983 
Hiện trú tại: Meppelsingle 23, 1324 CR Almere, Hà Lan  
Hộ chiếu số: C0790076 cấp ngày 20/7/2015 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: P26, A5, tập thể Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Đào Xuân Dương, sinh ngày 08/11/1996 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Bisschop Lindanussingel 1, 6041 LV 
Roermond, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C1825007 cấp ngày 01/6/2016 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 37A, xóm Kiến Thiết, 
phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nam 

4.  Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh ngày 28/8/1992 tại Khánh Hòa 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Cam Thành 
Nam, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Giấy khai sinh 
số 415 ngày 30/12/1992 

Giới tính: Nữ 



 
Hiện trú tại: Vriesestraat 72, 3311 NR Dordrecht, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C0262050 cấp ngày 13/4/2015 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Do 1A, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
 

5.  Nguyễn Thùy Giang, sinh ngày 17/8/1993 tại Hải Phòng 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn, 
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh  
số 103/1996 ngày 23/10/1996 
Hiện trú tại: Stadhourdersstraat 94, 6828 SM Arnhem,  
Hà Lan 
Hộ chiếu số: C0103081 cấp ngày 23/3/2015 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 2/221 Nguyễn Đức Cảnh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Phan Thùy Dương, sinh ngày 04/12/1994 tại Bình Thuận 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Giấy khai sinh  
số 713 ngày 09/5/1995 
Hiện trú tại: Aldenhof 3723, 6537 BA Nijmegen, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C0975038 cấp ngày 13/01/2016 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 289 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Đỗ Ngọc Hà Nhi, sinh ngày 31/10/1998 tại An Giang 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Giấy khai sinh số 81  
ngày 25/11/1998 
Hiện trú tại: Julianastraat 1, 5611 HS Eindhoven, Hà Lan 
Hộ chiếu số: B8954417 cấp ngày 19/3/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 

Giới tính: Nữ 



  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Căn hộ Sav 6-2703, tầng 27, 
tháp Sav 6, chung cư Sun Avenue, số 28 đại lộ Mai Chí Thọ, 
Quận 2, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

8.  Lê Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 02/9/1990 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Củ Chi, 
huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh  
số 219 ngày 04/10/1990 
Hiện trú tại: Sportlaan 65, 1442 EB Purmerend, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C1801558 cấp ngày 07/6/2016 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 89/37/8 Nguyễn Hồng 
Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

9.  Dương Hải Vy, sinh ngày 19/12/1992 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Messing 36, 1628 HG Hoorn, Hà Lan 
Hộ chiếu số: C0176684 cấp ngày 27/3/2015 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 31 Mạc Đĩnh Chi,  
thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 
 

Giới tính: Nữ 

10. Nguyễn Thị Minh Trang, sinh ngày 14/6/1991 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Arkelplantsoen 6, 6843 DV Arnhem, Hà Lan  
Hộ chiếu số: C1897689 cấp ngày 24/6/2016 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 12/29 Nguyễn Trãi, 
phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
 

Giới tính: Nữ 

11. Huỳnh Thị Tuyết Sương, sinh ngày 28/8/1986 tại Long An 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bình,  
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, Giấy khai sinh số 594  
ngày 15/8/1990 
Hiện trú tại: Kraggeveenstraat 52, 1441 MK Purmerend,  
Hà Lan 

Giới tính: Nữ 



 
Hộ chiếu số: B9747616 cấp ngày 31/10/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 175 Ấp Bình Tây, xã Tân 
Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 
 

12. Trần Thị Thuỳ Linh, sinh ngày 12/01/1989 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Het Breed 531, 1025 HT Amsterdam, Hà Lan  
Hộ chiếu số: K0472692 cấp ngày 03/6/2022 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1/81 Bến Thóc,  
phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
 

Giới tính: Nữ 

13. Đào Thị Kim Oanh, sinh ngày 07/10/1975 tại Hưng Yên 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Giấy khai sinh  
ngày 17/02/2000 
Hiện trú tại: Letterhout 82, 1507 EG Zaandam, Hà Lan  
Hộ chiếu số: C3533258 cấp ngày 21/6/2017 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 54 Đông Hồ, Phường 8, 
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

Giới tính: Nữ 

14. Nguyễn Lý Nhật Minh, sinh ngày 03/7/1998 tại Hà Nội 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hàng Đào, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 51 
ngày 11/8/1998 
Hiện trú tại: Heutzstraat 23J, 5913 AH Venlo, Hà Lan  
Hộ chiếu số: B9210706 cấp ngày 29/5/2014 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 28 phố Hàng Cá, phường 
Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 
 

Giới tính: Nam 

15. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 29/7/1972 tại Bình Phước 
Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 8,  
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh  
số 82 ngày 18/4/2017 

Giới tính: Nữ 



 

  
Hiện trú tại: Jagtlust 3, 1462 NC Middenbeemster, Hà Lan  
Hộ chiếu số: C1405213 cấp ngày 25/3/2016 tại Cục Quản lý 
xuất nhập cảnh 
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 54 Đồng Hồ, Phường 8, 
quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 
 

16. Đào Ngự Bình, sinh ngày 04/3/1981 tại Thành phố  
Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Marty Feldmanstraat 52, 11325 GN Almere,  
Hà Lan  
Hộ chiếu số: N2356455 cấp ngày 17/6/2021 tại Đại sứ quán 
Việt Nam tại Hà Lan  
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 23/11 Nguyễn Văn Lạc, 
Phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giới tính: Nam 

 
 


